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Giải trình, tiếp thu và chỉnh lý

dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, Ban soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tiếp tục xin ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về dự án Luật này
.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự thảo Luật đã được chỉnh lý gồm 5 chương, 35 điều (tăng 3 điều so với dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội) và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung cơ bản của dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

1. Về tính khả thi của dự án Luật 

1.1. Có ý kiến băn khoăn, lo ngại rằng sau khi ban hành Luật, có thể làm giảm nguồn thu thuế từ thuốc lá, làm ảnh hưởng đến việc làm của 20.000 người sản xuất thuốc lá, gần 200.000 nông dân tham gia trồng cây thuốc lá, nhất là ở một số địa bàn xác định thuốc lá là cây giúp xóa đói giảm nghèo và có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người tham gia bán lẻ thuốc lá.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, do ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đến sức khỏe người dân nên các chính sách vĩ mô phải hướng đến việc ưu tiên bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích chung của người dân. Kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu đánh giá tác động của dự án Luật cho thấy, ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá là giải pháp các bên cùng có lợi, có nghĩa là vừa tăng thu ngân sách (do tăng thuế thuốc lá) vừa bảo vệ được sức khỏe người dân và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất và trồng thuốc lá (vì vẫn phải trồng và sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho những người chưa thể bỏ hút thuốc). 

1.2. Có ý kiến cho rằng việc ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá có thể làm tăng tình trạng buôn lậu thuốc lá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc gia tăng tình trạng buôn lậu thuốc lá là do nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như công tác kiểm soát biên giới chưa đủ mạnh, điều kiện phương tiện đầu tư trang bị cho phòng, chống buôn lậu qua biên giới và kinh phí còn hạn chế...
, và đặc biệt là sự khác nhau về chính sách thuế và kiểm soát thuốc lá lậu giữa các nước trong khu vực. Do vậy, cùng với sự ra đời của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường kinh phí, bố trí lực lượng kiểm soát biên giới và hợp tác với các nước xung quanh trong phòng, chống buôn lậu thuốc lá, đồng thời có cơ chế thích hợp để xử lý số thuốc lá tịch thu từ buôn lậu.

1.3. Về tính khả thi của các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9)
- Một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của việc quy định cấm hút thuốc lá ở địa điểm công cộng, nơi làm việc, vì trong mấy năm vừa qua dù Thủ tướng Chính phủ đã có quy định cấm hút thuốc ở địa điểm công cộng nhưng tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra phổ biến, khó xử lý vi phạm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá là một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng để tác động đến xã hội và người dân về tác hại của thuốc lá, các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe con người, trong đó nhấn mạnh biện pháp cấm hút thuốc ở địa điểm công cộng. Các biện pháp trên sẽ tạo dư luận tích cực để tự bản thân người hút thuốc có ý thức chấp hành pháp luật, bên cạnh đó việc xử phạt hành vi vi phạm sẽ tuân theo hướng dẫn thi hành của Luật này cũng như Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính khả thi của quy định cấm bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi, bởi vì khó xác minh độ tuổi của người mua. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nên quy định chặt chẽ hơn, đó là cấm cả việc người dưới 18 tuổi tham gia mua và bán thuốc lá.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy việc bảo vệ trẻ em trước tác hại của thuốc lá là rất cần thiết, đó là nguyên tắc cơ bản của mỗi quốc gia và cũng được thể hiện trong pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vì vậy, các cơ quan hữu quan phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý để xã hội và mỗi người dân hiểu cũng như ủng hộ việc thực thi các quy định này. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật, đồng thời tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội bổ sung thêm quy định cấm người dưới 18 tuổi tham gia mua, bán thuốc lá.

- Một số ý kiến đề nghị ghép khoản 1 với khoản 2 Điều 9 của dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị nghiên cứu lại tại khoản 11 (dự thảo Luật trình Quốc hội) quy định “khuyến khích, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá” và làm rõ hành vi "mời" có phải là khuyến khích, vận động hay không; có ý kiến đề nghị bỏ khoản 5; có ý kiến cho rằng quy định “không lạm dụng hình ảnh hút thuốc lá” là quá cực đoan, bởi có thể sử dụng hình ảnh hút thuốc lá để tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với các ý kiến trên và xin tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật (giảm từ 12 khoản xuống còn 9 khoản) để tăng tính khả thi của các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

"Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm mô phỏng thuốc lá; buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.
2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người sử dụng dưới mọi hình thức.

3. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua hoặc bán thuốc lá. 
4. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua hoặc bán thuốc lá.

5. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

6. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm.

7. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.
8. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

9. Tài trợ của các đơn vị kinh doanh thuốc lá trừ trường hợp quy định tại Điều 16 Luật này.”

1.4. Về số lượng điếu thuốc lá đóng gói trong một bao thuốc lá (Điều 24)
Một số ý kiến cho rằng, quy định số lượng điếu thuốc lá đóng gói trong 1 bao thuốc lá không được ít hơn 20 điếu là không khả thi, nên bỏ quy định này, vì trong thực tế người hút thuốc lá có thể mua lẻ từng điếu thuốc lá tại tất cả các điểm bán lẻ thuốc lá; cũng có ý kiến cho rằng, Điều 24 quy định sau 5 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, số lượng điếu thuốc lá đóng gói trong một (01) bao thuốc lá không được ít hơn 20 điếu là quá dài, đề nghị quy định rút ngắn lại là sau 3 năm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, mục đích của Luật là hạn chế sự tiếp cận của thế hệ trẻ với thuốc lá, việc cho phép đóng gói thuốc dưới 20 điếu sẽ tạo cơ hội và khuyến khích hút thuốc lá trong thanh niên. Mặt khác, việc đóng gói bao nhỏ thì diện tích in cảnh báo sức khỏe cũng sẽ bị nhỏ lại nên khó có thể đạt được mục đích của cảnh báo sức khỏe đối với người hút thuốc lá. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật và tiếp thu ý kiến của đại biểu về lộ trình thực hiện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lộ trình thực hiện quy định đóng gói thuốc lá không được ít hơn 20 điếu là sau 3 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực (Điều 24).

2. Về Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

2.1. Về việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 28)

Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý với quy định của dự thảo Luật cho phép thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Loại ý kiến thứ hai: không đồng ý việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhưng tán thành với việc tăng đầu tư ngân sách cho công tác này qua phân bổ kinh phí chi thường xuyên, hoặc chương trình mục tiêu quốc gia cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo loại ý kiến thứ nhất (đồng ý thành lập Quỹ), sẽ tạo điều kiện để huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo hướng xã hội hóa vì bên cạnh nguồn từ ngân sách nhà nước còn có sự đóng góp của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá... bởi sản phẩm thuốc lá do các cơ sở sản xuất gây hại đối với sức khỏe nên phải có trách nhiệm đóng góp cho các hoạt động nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá với sức khỏe. Việc thành lập Quỹ cũng thể hiện cam kết chính trị của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng như cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa hoạt động phòng bệnh và là cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kinh phí từ Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ, tập trung cho cộng đồng như xây dựng các mô hình điểm; hỗ trợ cho người cai nghiện cai nghiện thuốc lá, tuyên truyền, vận động người dân về tác hại của thuốc lá, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuốc lá... Mặt khác, việc xây dựng một nguồn quỹ sẽ tạo điều kiện cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá bền vững và hiệu quả hơn, là bước chuẩn bị tiến tới có thể thành lập một quỹ chung cho mục đích nâng cao sức khỏe, đây là kinh nghiệm của một số nước và cũng là đề xuất của Chính phủ khi trình dự án Luật này. 

Theo loại ý kiến thứ hai (không đồng ý thành lập Quỹ) vì lo ngại việc hình thành nhiều loại quỹ sẽ khó kiểm soát, có thể nảy sinh tình trạng lạm dụng quỹ... Nên tăng chi ngân sách qua chi thường xuyên hoặc cho phép bổ sung  trong chương trình mục tiêu quốc gia về y tế để đảm bảo cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của Việt Nam cần được thực hiện trên cơ sở xã hội hóa, huy động trách nhiệm xã hội, cộng đồng, Nhà nước cũng như cơ sở kinh doanh thuốc lá. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với loại ý kiến thứ nhất, nên thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời tiếp thu ý kiến của một số đại biểu về việc phải đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong sử dụng quỹ, dự thảo Luật đã được bổ sung thêm quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy, cơ chế quản lý Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 28 và Điều 29). 

2.2 Về tổ chức bộ máy của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 28)

Nhiều ý kiến đồng ý giao Bộ Y tế quản lý Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như quy định tại Điều 28 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, có sự tham gia của các bộ liên quan, trong đó Bộ Y tế hoặc Bộ Tài chính là cơ quan thường trực. Một số ý kiến đề nghị nêu rõ phạm vi hoạt động của quỹ và các giải pháp để đảm bảo minh bạch trong quản lý Quỹ. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến nêu trên và chỉnh lý theo hướng hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Hội đồng quản lý liên ngành chỉ đạo để bảo đảm tính công khai, minh bạch và huy động sự tham gia liên ngành trong quản lý, sử dụng Quỹ và giao cho Bộ Y tế quản lý về hành chính. Hội đồng quản lý liên ngành bao gồm các thành viên kiêm nhiệm nên không phát sinh tổ chức mới. Đồng thời, bổ sung quy định về cách thức quản lý cũng như chi hành chính của Quỹ.

2.3. Về hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Có ý kiến cho rằng, theo quy định của dự thảo Luật thì hoạt động của Quỹ chủ yếu là ở tuyến trung ương, cần quy định rõ quỹ hoạt động ở phạm vi trung ương và địa phương.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật quy định Quỹ có chức năng huy động, cung cấp và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn quốc như khoản 1 Điều 29 của dự thảo Luật, theo đó Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ quy định cụ thể về vấn đề này.

2.4. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 30)

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau: 

Loại ý kiến thứ nhất: hàng năm trích một khoản từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, mức trích tối đa bằng 2% thuế tiêu thụ đặc biệt để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về thuế, ngân sách; cũng có ý kiến đề nghị quy định rõ mức trích 2% trên tổng số tiền thu được từ thuế tiêu thụ đặc biệt hay là lấy 2% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá.

Loại ý kiến thứ hai (Phương án Chính phủ trình): từ khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán thuốc lá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, nhưng tối đa không quá 2%. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, loại ý kiến thứ nhất (trích 2% từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá) thể hiện tính thống nhất của hệ thống pháp luật, minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. 
Loại ý kiến thứ hai thuận lợi và dễ tính toán, không ảnh hưởng đến ngân sách và cũng giống như các khoản phụ thu giá xăng dầu, hay đóng góp cho Quỹ viễn thông công ích, Quỹ môi trường. Dù phải đóng góp một khoản bắt buộc, song sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp và người trồng thuốc lá vì theo lộ trình tăng thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá phải chiếm 60-80% giá bán lẻ (hiện nay đang là 45%), có chăng chỉ giảm lợi ích của nhóm sản xuất thuốc lá và làm cho giá thuốc lá tăng một phần. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý đối với việc đóng góp này như một khoản bắt buộc là chưa rõ. 
Để thành lập Quỹ, hai loại ý kiến trên đều đồng ý quy định huy động thêm cả từ nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế và nguồn thu hợp pháp khác nhằm xã hội hóa Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trên cơ sở 2 loại ý kiến trên, dự thảo Luật trình 2 phương án để Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về điểm a, khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu theo Phương án 1 của Điều 30 dự thảo Luật.

* Phương án 1:

a) Hàng năm ngân sách cấp một khoản kinh phí tối đa bằng 2 phần trăm (%)  tổng số tiền thu được từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. 

Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại điểm này.

b) Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế;

c) Nguồn thu hợp pháp khác.

* Phương án 2:

a) Từ khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán thuốc lá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, nhưng tối đa không quá 2% và được thu cùng với thu thuế tiêu thụ đặc biệt do doanh nghiệp tự khai tự nộp vào tài khoản của Quỹ.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm đóng góp bắt buộc quy định tại điểm này.

b) Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế;

c) Nguồn thu hợp pháp khác.”

2.5. Về tính công khai, minh bạch trong sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, để bảo đảm huy động sự tham gia liên ngành cũng như tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng Quỹ, mức chi quản lý hành chính cho bộ máy quản lý quỹ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý như khoản 2 và 3 Điều 28; điểm b và đ khoản 2 Điều 30 của dự thảo Luật:

“Điều 28. Thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

... 

2. Bộ máy quản lý Quỹ
a) Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được quản lý bởi Hội đồng quản lý Quỹ liên ngành;

b) Hội đồng quản lý Quỹ gồm có Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Bộ Y tế, Phó chủ tịch là lãnh đạo Bộ Tài chính, các ủy viên là đại diện lãnh đạo của Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông và cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Điều 30. Nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ

...

2. Nguyên tắc sử dụng Quỹ:

a) Chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 29 và điểm đ khoản 2 Điều 30 Luật này;

b) Nội dung chi của Quỹ căn cứ vào kế hoạch hoạt động hằng năm, các chương trình, chiến lược ngắn hạn, dài hạn, các mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt; Quỹ được thực hiện kiểm toán hằng năm theo quy định của pháp luật;

c) Công khai, minh bạch và phù hợp với khả năng tài chính của Quỹ; 

d) Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ;

đ) Chi phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ.”

3. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 31)

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất: lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng, vì vậy nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị giao thẩm quyền cho người đứng đầu các địa điểm công cộng được quy định và xử lý vi phạm về cấm hút thuốc thông qua nội quy, quy ước nội bộ của cơ sở. 

Loại ý kiến thứ hai: đề nghị tăng thẩm quyền cho người đứng đầu các địa điểm công cộng, như quyền buộc chấm dứt hành vi vi phạm, quyền lập biên bản vi phạm hành chính để gửi cho người/cơ quan có thẩm quyền và đề nghị bổ sung vấn đề này vào Điều 56, Điều 57 của Luật xử lý vi phạm hành chính; có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng hút thuốc tại cơ sở.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng loại ý kiến thứ nhất là phù hợp với thực tế, tăng cường huy động trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và đã chỉnh lý Điều 14 theo ý kiến của đại biểu.
“ Điều 14. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá

1. Người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây:

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá;

…

2. Người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 6 Luật này;

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá.”

4. Về in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá (Điều 15)

Đa số các ý kiến đồng ý với quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 30% diện tích vỏ bao thuốc lá, sau 5 năm thực hiện sẽ tăng dần lên 50% và có thể nâng lên mức chiếm 2/3 diện tích vỏ bao thuốc lá. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh là một trong những biện pháp tuyên truyền ít tốn kém và có hiệu quả trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, có thể tiếp cận với mọi nhóm đối tượng. Việc này có tác động giúp người đang hút nhiều thuốc thì hút ít hơn, tiến tới bỏ hút thuốc cũng như góp phần hạn chế số người mới hút thuốc lá... Việc in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá về cơ bản đủ mạnh để phát huy tác dụng của cảnh báo, phù hợp với Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nếu in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 30% diện tích vỏ bao thuốc lá, sau 5 năm thực hiện sẽ tăng dần lên 50% thì chưa thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nếu in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm 2/3 diện tích vỏ bao thuốc lá trong khi các nước có chung biên giới với Việt Nam lại quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm diện tích thấp hơn thì có thể làm tăng nguy cơ buôn lậu thuốc lá.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá, sau này tùy tình hình Chính phủ có thể quy định diện tích tăng trên mức 50% như quy định tại khoản 6 Điều 15 của dự thảo Luật.

 - Có ý kiến đề nghị không nên giao thẩm quyền cho Bộ Y tế quy định nội dung cảnh báo sức khỏe mà quy định ngay trong Luật; có ý kiến đề nghị không cần thiết thay đổi định kỳ 2 năm/lần về in cảnh báo nhưng cũng có ý kiến lại đề nghị quy định 1 năm đổi mẫu 1 lần. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, in cảnh báo sức khỏe bằng chữ bao gồm nhiều nội dung khác nhau và cần định kỳ thay đổi để tăng tính cảnh báo sức khỏe cho phù hợp. Nếu quy định cụ thể trong Luật thì sẽ không liệt kê hết và không đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả về cảnh báo sức khỏe. Vì vậy, giao thẩm quyền cho Bộ Y tế quy định nội dung cảnh báo sức khỏe là phù hợp với nhu cầu thực tế của công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực, nên thay đổi định kỳ lời cảnh báo sức khỏe 2 năm/lần
. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị trong giai đoạn chuyển tiếp như hiện nay nên cho phép dán đè nội dung in cảnh báo theo quy định của Luật lên trên vỏ của bao bì thuốc lá thay vì hủy toàn bộ những vỏ bao cũ. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, không nên quy định cho phép dán đè nội dung in cảnh báo lên trên vỏ của bao bì thuốc lá trong Luật mà nên xử lý bằng việc bổ sung một điều khoản chuyển tiếp để phù hợp với thực tế và cũng tạo điều kiện cho việc sử dụng vỏ bao thuốc lá được sản xuất trước ngày Luật này có hiệu lực, cụ thể như sau:

"Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp

Bao, tút, hộp thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam theo quy định tương ứng của pháp luật về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày Luật này có hiệu lực sẽ không được sử dụng sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực."

5. Biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả (Điều 26)

Một số ý kiến đồng ý quy định hủy thuốc lá giả, thuốc lá lậu như dự thảo Luật, song cũng có một số ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật là khó khả thi, vì đa số thuốc lá lậu là hàng vô chủ và đề nghị bổ sung quy định cho phép tái xuất những sản phẩm thuốc lá nhập lậu có chất lượng tốt.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong thực tế người có hành vi nhập lậu thuốc lá thường giấu mặt, khi phát hiện và bắt được thuốc lá lậu thì thường là hàng vô chủ nên không có người chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hủy thuốc lá lậu; trong khi đó, kinh phí của địa phương cho việc tiêu hủy còn hạn chế, như vậy, sẽ không khuyến khích được các địa phương tham gia phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Tiếp thu ý kiến trên của đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý theo hướng giao quyền chủ động cho Chính phủ quy định xử lý thuốc lá nhập lậu như khoản 5 Điều 26 của dự thảo Luật.

6. Một số vấn đề khác
6.1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2) 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ "sử dụng thuốc lá", bởi vì "sử dụng" chưa phải là hút; có ý kiến cho rằng khái niệm về địa điểm công cộng là không chính xác.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo thông lệ quốc tế, khái niệm sử dụng thuốc lá đã bao gồm cả hút, nhai, ngậm..., đó là cụm từ được dùng khá phổ biến và thông dụng nên không nhất thiết phải bổ sung giải thích cụm từ "sử dụng thuốc lá". Về khái niệm địa điểm công cộng là dựa trên cơ sở khái niệm của Tổ chức y tế thế giới, vì vậy xin được giữ như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị bỏ giải thích cụm từ “trong nhà”, “địa điểm công cộng”, “nơi làm việc”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật có quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại Điều 11 (bao gồm nơi làm việc và địa điểm công cộng) và quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại Điều 12; do đó, để có cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử lý các các trường hợp vi phạm hút thuốc lá trong nhà, địa điểm công cộng, nơi làm việc thì cần phải có khái niệm trong nhà, địa điểm công cộng, nơi làm việc tại Điều 2. 

- Có ý kiến đề nghị bỏ giải thích cụm từ “tài trợ nhân đạo”, vì trong dự thảo Luật chỉ 1 điều có quy định liên quan tới khái niệm này.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý như quy định tại Điều 16.

6.2. Về nguyên tắc phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 3)

Một số ý kiến đề nghị nên thể hiện rõ quan điểm phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng cả 3 biện pháp giảm cung cấp, giảm nhu cầu sử dụng và giảm tác hại thuốc lá.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung, chỉnh lý để thể hiện rõ mục đích giảm cung tại Điều 3 của dự thảo Luật cũng như quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 21 của Luật này (không mở rộng quy mô sản xuất thuốc lá kể từ khi Luật này có hiệu lực), cụ thể như sau:

"Điều 21. Kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá

...

2. Việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của các cơ sở sản xuất thuốc lá để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng được phép sản xuất của toàn ngành thuốc lá trước ngày Luật này có hiệu lực.”
6.3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 4)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về xã hội hóa nguồn lực phòng chống tác hại của thuốc lá, chính sách về thuế đối với thuốc lá, quy hoạch sản xuất kinh doanh thuốc lá và khuyến khích nghiên cứu khoa học để sản xuất các loại thuốc cai nghiện thuốc lá và giảm tác hại đối với thuốc lá khi sử dụng. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung thêm một số nội dung vào điều quy định về chính sách (như xã hội hóa, thuế, quy hoạch..), cụ thể được chỉnh lý tại Điều 4 của dự thảo Luật như sau:

"Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

3. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

4. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc cai nghiện thuốc lá và giảm tác hại khi sử dụng thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc lá; khuyến khích người hút thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá.”
6.4. Quy định về thuế để giảm cầu thuốc lá, giá bán tối thiểu của thuốc lá

 Có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định về thuế tại Điều 17, vì không có nội dung, vả lại đây là vấn đề nên quy định tại luật chuyên ngành về thuế. Tiếp thu ý kiến đại biểu, sau khi bỏ quy định nội dung về thuế tại Điều 17, quy định về giá bán tối thiểu được nhập vào Điều 19, như sau:
“Điều 19. Quản lý kinh doanh thuốc lá


1. Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân buôn bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 


2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu.


3. Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều này.”


6.5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 5)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc cụm từ “phát triển” tại điểm d khoản 2 Điều 5, vì không rõ là phát triển gì.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thay cụm từ phát triển bằng cụm từ tăng cường như điểm d khoản 2 Điều 5 của dự thảo Luật.

6.6. Thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 10)

Có ý kiến đề nghị sửa điểm a khoản 1 thành “Công khai, khoa học, khách quan” và bỏ cụm từ nội khóa, ngoại khóa tại điểm đ khoản 3 vì đưa vào chương trình giáo dục đã bao hàm các nội dung này.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý như điểm a khoản 1 và điểm đ khoản 3, Điều 10 của dự thảo Luật.

6.7. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (Điều 12)

- Một số ý kiến đề nghị khoản 4 Điều 12 phải quy định hút trong khu vực riêng chứ không nên quy định là ra ngoài trời thì được hút, vì sẽ tạo kẽ hở trong Luật và tạo ra sự không bình đẳng, không công bằng trong việc quy định cấm hút thuốc. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến trên và đã loại bỏ quy định trường hợp địa điểm công cộng không đủ điều kiện để tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá theo đúng quy định, người hút thuốc lá chỉ được hút tại khu vực ngoài trời ra khỏi Điều 12 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng cấm hút thuốc lá tại nhà hàng, quán bar, karaoke là không khả thi, nên cân nhắc thêm quy định này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, nhà hàng, quán bar, karaoke là địa điểm công cộng, tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Luật không cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá tại nhà hàng, quán bar, karaoke mà vẫn quy định những nơi này được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

6.8. Về quyền của người không hút thuốc lá (Điều 12 cũ) 

Một số ý kiến cho rằng, nội dung quy định về quyền của người không hút thuốc lá tại Điều này không phải chỉ là quyền của nguời không hút thuốc lá mà còn là quyền và trách nhiệm của mọi công dân, vì vậy đề nghị chuyển tên điều này thành quyền và trách nhiệm của công dân; có ý kiến đề nghị bổ sung quyền tuyên truyền, khuyến khích người khác bỏ hoặc không hút thuốc lá.

Tiếp thu các ý kiến trên của đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đổi tên Điều 12 cũ thành quyền, trách nhiệm của công dân, chuyển Điều này về Chương I và chỉnh lý nội dung như Điều 7 của dự thảo Luật.

6.9. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 6 và Điều 14)

Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều 6 thành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và bổ sung nội dung quy định trách nhiệm người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý như Điều 6 và khoản 2 Điều 14 của dự thảo Luật.

6.10. Bán thuốc lá (Điều 25)

Có ý kiến đề nghị nên quy định cấm bán thuốc lá ở cả nhà hàng, vũ trường, karaoke.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến trên và đã tiếp thu, chỉnh lý như khoản 2 Điều 25 của dự thảo Luật.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể khác, về văn phong và kỹ thuật lập pháp ở các điều, khoản cụ thể, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý và thể hiện như trong dự thảo Luật.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban soạn thảo dự án Luật;

- Lưu: HC, CVĐXH.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Tòng Thị Phóng


� Tính đến ngày 16/3/2012 có 40 Đoàn đại biểu Quốc hội và 07 ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý kiến bằng văn bản về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 


� Thuốc lá lậu chiếm khoảng 20% thị phần thuốc lá, làm thất thu ngân sách khoảng 3800 tỷ đồng, hiện nay lực lượng chống buôn lậu ở các tỉnh rất mỏng, kinh phí chống buôn lậu thuốc lá rất ít và chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Hiệp hội thuốc lá (hỗ trợ 1000 đ/bao). Lực lượng chống buôn lậu chỉ bắt được 1 triệu bao thuốc lậu/tỉnh (trong số khoảng 800 triệu bao thuốc lá lậu/năm).


� Sinh-ga-po, Thái Lan, Đài Loan, Ma-lay-sia và Bru-nây… định kỳ thay đổi 2 năm/lần.
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